
  SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

TTYT HUYỆN LONG ĐIỀN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:                /KH-TTYT Long Điền, ngày         tháng       năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4 

 cho người từ 18 tuổi trở lên, mũi 1, mũi 2 cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi 

trên địa bàn huyện đợt 02 lần 1 năm 2023 

 

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-BYT ngày 07/01/2022 của Bộ Y tế về việc sửa 

đổi, bổ sung Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của BYT về hướng dẫn 

tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19; 

Căn cứ Công điện số 1168/CĐ-BYT ngày 07/8/2021 của Bộ Y tế về việc 

tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; 

Căn cứ Công văn số 3309/BYT-DP ngày 23/6/2022 của Bộ Y tế về việc 

hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19; 

Thực hiện kế hoạch số 1779/KH-UBND ngày 25/02/2023, kế hoạch tổ chức 

triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên, 

mũi 1, mũi 2 cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện Long Điền đợt 

02 lần 1 năm 2023 

Nay, Trung tâm Y tế huyện Long Điền xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên, mũi 1, 

mũi 2 cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện Long Điền đợt 02 lần 1 

năm 2023, như sau: 

I. MỤC TIÊU 

- Triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 mũi 3, mũi 4 cho 

người từ 18 tuổi trở lên và mũi 1, mũi 2 cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi trên địa 

bàn huyện Long Điền đợt 01 năm 2023. 

- Duy trì và nâng cao hệ miễn dịch cho người dân. 

- Đảm bảo an toàn và hiệu quả khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Phương thức thực hiện  

1.1. Lập danh sách đối tượng 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn lập danh sách các đối tượng từ 18 tuổi trở 

lên đủ điều kiện để tiêm liều nhắc lại ( mũi 3, mũi 4) phòng Covid-19. 
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- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn chịu 

trách nhiệm rà soát, lập danh sách trẻ đang đi học từ 5 đến dưới 12 tuổi để tiêm vắc 

xin mũi 1, mũi 2. 

1.2. Tổ chức buổi tiêm: Thực hiện đúng Quy trình tiêm chủng theo Quyết 

định 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tổ 

chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

- Quy trình tổ chức việc tiêm vắc xin: Thực hiện đúng Quy trình tiêm 

chủng theo quyết định số 43/QĐ-BYT ngày 07/01/2022 của Bộ Y tế về sửa đổi, bổ 

sung Quyết định 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế và các quy định hiện 

hành. 

- Vật tư tiêu hao cho 01 đợt tiêm: 

 01 phích vắc xin. 

 01 bình oxy có đồng hồ. 

 01 hộp thuốc chống sốc. 

 Dịch truyền. 

2. Nhu cầu nhân lực: 

- Cơ cấu khung nhân lực 01 quy trình tiêm: 11 người, cụ thể như sau: 

 Khu vực tiếp đón, khai báo y tế: 01 người  

 Khu vực kiểm soát danh sách, ghi thông tin cá nhân và các thủ tục hành 

chính theo quy định: 01 người. 

 Khu vực khám sàng lọc trước tiêm, khai thác tiền sử dị ứng: 01 người (bác 

sĩ hoặc y sĩ). 

 Khu vực tiêm vắc xin: 01 người (điều dưỡng hoặc NHS). 

 Khu vực ghi chép hồ sơ tiêm chủng sau tiêm, trả phiếu tiêm: 01 người. 

 Khu vực xử trí sau tiêm: 01 nhân viên y tế. 

 Khu vực nhập dữ liệu hồ sơ tiêm chủng: 02 người 

 Công tác đảm bảo an ninh trật tự tại điểm tiêm: 02 người (lực lượng công 

an, quân sự huyện hỗ trợ hoặc lực lượng bảo vệ của trường). 

- Dự kiến công suất tiêm 01 đội (11 người theo quy trình trên): 200 

người/ngày. 

4. Nhân lực thực tế 
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4.1. Lực lượng nhân viên y tế: mỗi đội bố trí 05 nhân viên y tế làm công 

tác chuyên môn: đo nhiệt độ, huyết áp; khám sàng lọc; thực hiện tiêm vắc xin; ghi 

hồ sơ tiêm chủng, trả phiếu sau tiêm; theo dõi xử trí sau tiêm. 

 - Số lượng đội tiêm dự kiến tiêm tại mỗi trường 01 đội do trạm y tế xã phụ 

trách. 

* Chú ý: Lực lượng y tế chủ yếu của Trạm Y tế và nhân viên y tế tư nhân địa 

phương, Trung tâm Y tế hỗ trợ bác sĩ khám sàng lọc và nhân viên sơ cấp cứu phản 

ứng sau tiêm cho các địa phương. 

4.2. Lực lượng hỗ trợ tại mỗi bàn tiêm 

- UBND các xã, thị trấn bố trí nhân sự tiếp đón, khai báo y tế tại. 

- Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an và Ban chỉ huy quân 

sự các xã, thị trấn bố trí người làm công tác đảm bảo an ninh trật tự. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ ĐỐI TƯỢNG TRIỂN KHAI 

1. Đối tượng tiêm:  

- Tiêm mũi 1, mũi 2 cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi và mũi 3, mũi 4 cho 

người từ 18 tuổi trở lên hiện đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn huyện. 

2. Liều lượng:  

- Tiêm liều 0,5 ml vắc xin AstraZeneca cho người từ 18 tuổi trở lên. Số 

lượng 400 liều/ 400 lọ. 

- Tiêm liều 0,2 ml vắc xin Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Số lượng 

2.600 liều/ 260 lọ. 

3. Thời gian, địa điểm thực hiện 

3.1. Tiêm vắc xin AstraZeneca cho người từ 18 tuổi trở lên 

Đơn vị 

tiêm 

Đối tượng Số lượng  Số liều/ 

lọ 

Ngày tiêm 

TYT Thị 

trấn Long 

Hải 

Tiêm liều nhắc lại cho các đối 

tượng từ 18 tuổi trở lên theo quy 

định 

90 
90 liều/9 

lọ 

06/3/2023 

TYT Thị 

trấn Long 

Điền 

Tiêm liều nhắc lại cho các đối 

tượng từ 18 tuổi trở lên theo quy 

định 

60 
60 liều/6 

lọ 

02/3/2023 

TYT Xã 

Phước Tỉnh 

Tiêm liều nhắc lại cho các đối 

tượng từ 18 tuổi trở lên theo quy 

định 

90 
90 liều/9 

lọ 

06/3/2023 

TYT Xã 

Phước Hưng 

Tiêm liều nhắc lại cho các đối 

tượng từ 18 tuổi trở lên theo quy 
90 

90 liều/9 

lọ 
06/3/2023 
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định 

TYT Xã An 

Ngãi 

Tiêm liều nhắc lại cho các đối 

tượng từ 18 tuổi trở lên theo quy 

định 

30 
30 liều /3 

lọ 

02/3/2023 

TYT Xã An 

Nhứt 

Tiêm liều nhắc lại cho các đối 

tượng từ 18 tuổi trở lên theo quy 

định 

10 
10 liều /1 

lọ 

02/3/2023 

TYT Xã 

Tam Phước 

Tiêm liều nhắc lại cho các đối 

tượng từ 18 tuổi trở lên theo quy 

định 

30 
30 liều/3 

lọ 

02/3/2023 

Tổng cộng 400 400 liều 

/40 lọ 

 

3.2. Tiêm vắc xin Pfizer cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi 

Đơn vị 

tiêm 

Đối tượng ( trường học) Số lượng  Số liều/ lọ Ngày 

tiêm Mũi 1 Mũi 2 

TYT Thị 

trấn Long 

Hải 520 

trẻ 

Mầm non Ánh Dương 10 10 

520 liều/ 52 

lọ 

07/3/2023 
Mầm non Sơn Ca 20 20 

Mầm non Hoa Phượng 20 20 

Tiểu học Nguyễn Bĩnh 

Khiêm 
20  

Tiểu học Lương Thế Vinh 20 60 
08/3/2023 

Tiểu học Phạm Ngủ Lão 20 20 

Tiểu học Lê Lợi 
60 80 09/3/2023 

Tiểu học Chu Văn An 
60 30 10/3/2023 

THCS Phạm Hồng Thái  10 

09/3/2023 
THCS Nguyễn Công Trứ  10 

THCS Hùng Vương 
30  

TYT Thị 

trấn Long 

Điền 380 

trẻ 

Mầm non Long Điền 20  

380 liều/ 38 

lọ 

02/3/2023 Mầm non Hoa Mặt Trời 30 10 

Mầm non Ngôi Sao 20  

Tiểu học Long Điền 60 50 07/3/2023 

Tiểu học Long Liên 80 90 08/3/2023 

THCS Huỳnh Tịnh Của  10 
07/3/2023 

THCS Văn Lương  10 

TYT  

Phước 

Mầm non Hoàng Lan 20  680 liều/ 68 

lọ 
07/3/2023 

Mầm non Hoàng Yến 20  
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Tỉnh 680 

trẻ 

Mầm non Hoàng Anh 20  

MNTT Nhật Hồng 20  

Tiểu học Lê Hồng Phong 80 60 08/3/2023 

Tiểu học Nguyễn Thị Minh 

Khai 
70 80 09/3/2023 

Tiểu học Trần Quốc Toản 
70 30 10/3/2023 

Tiểu học Võ Văn Kiệt 
70 30 13/3/2023 

Tiểu học Phước Tỉnh 40 30 
14/3/2023 

THCS Trần Nguyên Hãn 10 30 

TYT 

Phước 

Hưng 710 

trẻ 

Mầm non Hoa Hồng 10 10 

710 liều / 71 

lọ 

07/3/2023 Mầm non Hoa Sen 10  

MNTT Song ngữ Sao Việt 10  

Tiểu học Lý Tự Trọng 80 90 08/3/2023 

Tiểu học Kim Đồng 
80 40 09/3/2023 

Tiểu học Hoàng Văn Thụ 
80 90 10/3/2023 

Tiểu học Phước Hưng 
60 40 13/3/2023 

THCS Nguyễn Trãi 40 10 
14/3/2023 

THCS Nguyễn Huệ 60  

TYT xã 

An Ngãi 

190 trẻ 

Mầm non An Ngãi 20 10 

190 liều/ 19 

lọ 

02/3/2023 

Tiểu học Cao Văn Ngọc 80 80 
02-

03/3/2023 

TYT xã 

An Nhứt 

20 trẻ 

Mầm non Nắng Mai 20   02/3/2023 

TYT Tam 

Phước 

100 trẻ 

Mầm non Bình Minh 30  
100 liều /10 

lọ 

02-

03/3/2022 
Tiểu học Tam Phước 10 50 

THCS Mạc Đĩnh Chi  10 

Tổng cộng 1.480 1.120 
2.600liều/260 

lọ 
 

 

* Lưu ý:  

- Trong quá trình tổ chức tiêm, nếu có phát sinh, Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 huyện sẽ điều tiết số lượng vắc xin để đảm bảo tiêm đầy đủ, đúng 

thành phần, tránh lãng phí. Trường hợp số lượng vắc xin phân bổ đợt 02/2023 chưa 
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đáp ứng đủ cho các đối tượng, sẽ tiếp tục phân bổ để tiêm vào các đợt tiếp theo. 

4. Thời gian:  

- Thực hiện bắt đầu từ 07h30 ngày 02/03/2023.  

- Hoàn tất trước ngày 24/3/2023 

5. Địa điểm:  

- Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là học sinh các trường TH, THCS tiêm tại các 

trường học trên địa bàn xã, thị trấn. 

- Người dân từ 18 tuổi trở lên tiêm tại Trạm Y tế xã, thị trấn. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch đến các khoa, phòng, PKKV, TYT, các 

đơn vị phối hợp thực hiện. 

-  Tổng hợp báo cáo kết quả tiêm hằng ngày và sau khi kết thúc đợt tiêm gửi 

về Sở Y tế tỉnh, UBND huyện Long Điền. 

2. Phòng Tổ chức Hành chính 

- Phân công 02 tài xế và 02 xe cứu thương trực 24/24 tại các điểm tiêm 

trong suốt thời gian tổ chức tiêm vắc xin Covid-19. 

- Phối hợp với Phòng điều dưỡng-CTXH và Phòng Kế hoạch nghiệp vụ sắp 

xếp, bố trí nhân sự hỗ trợ tham gia đội tiêm của các Trạm Y tế thực hiện tiêm theo 

từng vị trí thực hiện tiêm vắc xin như: khám sàng lọc trước tiêm, thực hiện tiêm, 

theo dõi xử trí sau tiêm và giám sát công tác chuẩn bị phòng tiêm chủng tại trường 

học. 

3. Phòng Điều dưỡng-CTXH 

Phối hợp với Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ sắp xếp, bố trí nhân sự (y sĩ, điều 

dưỡng, NHS) hỗ trợ tham gia đội tiêm tại các xã/ thị trấn theo từng vị trí thực hiện 

tiêm vắc xin như: khám sàng lọc trước tiêm, thực hiện tiêm, theo dõi xử trí sau 

tiêm.  

4. Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS 

- Triển khai quy trình tiêm chủng cho tất cả nhân viên tham gia đội tiêm. 

- Phối hợp với Khoa Dược-TTB-VTYT tổ chức, sắp xếp phòng xử trí tai 

biến sau tiêm chủng với có đầy đủ cơ số thuốc cấp cứu, oxy, dịch truyền và các vật 

y tế khác,… để xử trí cấp cứu khi có trường hợp tai biến sau tiêm chủng. 

- Phối hợp với Khoa Dược-TTB-VTYT lập bảng dự trù 1 số cơ số thuốc cấp 

cứu, trang thiết bị vật tư y tế, oxy,… 
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- Báo cáo về Sở Y tế tỉnh và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh sau khi kết 

thúc đợt tiêm chủng. 

- Tổ chức in ấn các hồ sơ, thủ tục liên quan đến Quy trình tiêm chủng (Phiếu 

chỉ định, giấy chứng nhận đã tiêm chủng, lập danh sách đã tiêm, hoãn tiêm,…) 

- Tham mưu Ban Giám đốc tổ chức giám sát các khu vực tiêm vắc xin thực 

hiện đúng quy định. 

5. Khoa Dược-TTB-VTYT 

- Liên hệ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh nhận vắc xin, thực hiện cung 

cấp vắc xin theo bảng phân bổ và vật tư tiêm chủng cho các đội tiêm. 

- Chuẩn bị một số cơ số cấp cứu, oxy, dịch truyền, VTYT phục vụ cho đợt 

tiêm chủng lần này. 

6. Các khoa, phòng trực thuộc 

- Phân công nhân viên tham gia đội tiêm theo lịch sắp xếp của Phòng Tổ 

chức Hành chính và đảm bảo công việc hàng ngày tại đơn vị. 

7. Trạm Y tế các xã, thị trấn 

- Trưởng Trạm Y tế chủ trì sắp xếp, bố trí nhân sự tham gia đội tiêm, thực 

hiện tiêm tại các tiểu học và tại đơn vị theo nội dung phân công tại kế hoạch này.  

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

* Phòng Giáo và Đào tạo huyện 

- Thống kê, lập danh sách đối tượng được tiêm theo kế hoạch. 

- Chỉ đạo các trường lấy ý kiến đồng thuận của phụ huynh hoặc người giám 

hộ và hướng dẫn phụ huynh mang theo phiếu đồng thuận khi đến tiêm nộp lại cho 

Thầy/Cô lưu giữ bấm cùng phiếu khám sàng lọc. 

- Huy động giáo viên, nhân viên của các trường tham gia hỗ trợ công tác tổ 

chức tiêm chủng tại trường. 

* Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện 

- Tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19 

cho học sinh từ 5 đến dưới 12 tuổi đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, vận động phụ 

huynh cho con em tham gia tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

- Rà soát hiện trạng sử dụng của từng trường học cùng với Trung tâm Y tế 

trên địa bàn lựa chọn điểm tiêm phù hợp, đảm bảo đủ diện tích để bố trí các khu 

vực theo quy định. Yêu cầu các điểm được chọn đảm bảo giãn cách, đủ chỗ ngồi; 

đủ diện tích bố trí các khu vực tiêm chủng; ngoài ra bố trí thêm khu vực ngồi chờ 

cho phụ huynh học sinh. 
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- Thống kê, lập danh sách các học sinh đang học tại trường từ 5 đến dưới 12 

tuổi; thống kê số liệu đồng thuận của phụ huynh hoặc người giám hộ và hướng dẫn 

phụ huynh mang theo phiếu đồng thuận khi đến tiêm nộp lại cho Thầy/Cô lưu giữ. 

- Rà soát, lập danh sách và quản lý thông tin theo từng lớp học. 

-Truyền thông, vận động phụ huynh đồng thuận cho trẻ tiêm chủng. 

- Huy động giáo viên, nhân viên y tế của trường tham gia hỗ trợ công tác tổ 

chức tiêm chủng tại trường: tiếp nhận, điều phối đảm bảo khoảng cách, mời trẻ và 

phụ huynh đến tiêm theo khung giờ tránh ùn ứ, tập trung vào cùng một thời điểm, 

nhập liệu tiêm chủng, ghi nhận các sự cố bất lợi sau tiêm của trẻ, thống kê kết quả 

tiêm chủng và báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế, Phòng Y tế 

huyện. 

- Phân công nhân sự hỗ trợ nhập dữ liệu trẻ được tiêm chủng hoàn tất trong 

ngày. 

* UBND huyện Long Điền chỉ đạo UBND các xã, thị trấn: 

-Xây dựng và triển khai kế hoạch tiêm vắc xin cho người từ 18 tuổi trở lên 

của địa phương đầy đủ nội dung và đạt hiệu quả cao nhất. 

- Đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các xã, thị trấn chịu 

trách nhiệm chỉ đạo đôn đốc, theo dõi việc thực hiện kế hoạch tiêm vắc xin, bảo 

đảm hoàn thành kế hoạch 100% số lượng vắc xin được phân bổ. 

- Chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế huyện bố trí địa điểm đặt bàn tiêm 

vắc xin đảm bảo phù hợp theo hướng dẫn tại Quyết định 3588/QĐ-BYT ngày 

26/7/2021 của Bộ Y tế về việc Ban hành Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc 

xin phòng Covid-19. Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, bàn ghế tại điểm tiêm vắc xin. 

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi nội dung của kế hoạch này trên hệ thống 

truyền thanh địa phương và xe thông tin lưu động cho người dân được biết, không 

hoang mang, lo lắng; người đến tiêm vắc xin phải đảm bảo an toàn phòng, chống 

dịch Covid-19, nghiêm túc thực hiện “2K” theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Chỉ đạo 

các Trưởng khu phố, tổ trưởng dân phố phối hợp đến từng hộ gia đình để nhắc nhở 

người dân đến điểm tiêm vắc xin. 

- Cử nhân viên hỗ trợ công tác hành chính tại các bàn tiêm. 

- Huy động Công an, dân quân hỗ trợ an ninh, an toàn tại các địa điểm tiêm 

vắc xin. 

- Hỗ trợ ăn, uống và nơi nghỉ ngơi cho các cán bộ y tế tham gia tiêm vắc xin. 

- Báo cáo tiến độ tiêm thường xuyên sau các buổi tiêm về Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch bệnh huyện (thông qua Phòng Y tế huyện, văn phòng huyện) 
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Trên đây là kế hoạch tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 

3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên và mũi 1, mũi 2 cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 

tuổi trên địa bàn huyện Long Điền đợt 02 lần 1 năm 2023. Đề nghị các khoa, 

phòng, Trạm Y tế, UBND các xã, thị trấn phối hợp triển khai thực hiện nội dung kế 

hoạch./. 

 

Nơi nhận:                                                                       
- Sở Y tế tỉnh BR-VT (báo cáo); 

- Trung tâm KSBT tỉnh BR-VT (báo cáo); 

- UBND huyện Long Điền (báo cáo); 

- Ban chỉ đạo PCD Covid-19 huyện; 

- Phòng Y tế huyện; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

- Các Trường THPT trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Ban Giám đốc TTYT huyện; 

- Các khoa, phòng, PKKV, TYT trực thuộc; 

- Lưu: VT, KHNV. 

GIÁM ĐỐC 

             

 

 

 

 

 Dương Văn Muôn 
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